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	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: Lịch sử – Khối 11
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


ĐÁP ÁN



Mã đề 001:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	D
	D
	B
	C
	B
	C
	D
	B
	A
	A
	C
	C
	A
	D



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	A
	B
	A
	A
	C
	A
	B
	B
	A
	C
	D
	B
	C



Mã đề 002:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	C
	D
	D
	C
	C
	A
	C
	C
	A
	A
	A
	D
	A



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	C
	C
	D
	A
	D
	B
	A
	D
	D
	A
	A
	C
	A


	
Mã đề 003:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	D
	C
	D
	B
	D
	D
	A
	A
	C
	C
	A
	A
	D



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	C
	C
	D
	B
	C
	C
	B
	B
	A
	B
	A
	C
	D



Mã đề 004:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	B
	C
	C
	A
	C
	D
	A
	C
	B
	A
	A
	B
	A



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	C
	C
	A
	D
	D
	C
	A
	B
	A
	B
	A
	A
	C




Câu 1: (1 điểm) Tại sao cùng đứng trước nguy cơ xâm lược của thực dân phương Tây nhưng Xiêm lại giữ được độc lập còn Việt Nam bị Pháp xâm lược và mất độc lập?
[bookmark: _Hlk153652856][bookmark: _Hlk153703473][bookmark: _Hlk153617846]Câu 2: (1 điểm) Nêu những cống hiến nổi bật của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc.
[bookmark: _Hlk153703525]Câu 3: (1 điểm)  Rút ra những bài học lịch sử cơ bản từ lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Những bài học lịch sử đó có giá trị gì đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
II. ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)
Học sinh có thể trình bày theo nhiều hướng khác nhau ở mỗi câu nhưng phải đảm bảo nhận thức được…
Câu 1: (1 điểm)
* Xiêm giữ được độc lập vì 
[bookmark: _Hlk153704267]-  Triều đình Xiêm đã tiến hành cải cách, canh tân đất nước theo hướng hiện đại hoá trên nhiều lĩnh vực, tận dụng vị trí vùng đệm giữa hai thế lực giữa Anh và Pháp. (0,25đ)
- Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo…..Vì thế Xiêm vừa bảo vệ được độc lập tương đối. (0,25đ)
 * Việt Nam bị Pháp xâm lược và mất độc lập vì
- Triều đình Nguyễn ở Việt Nam đã thực hiện các chính sách không phù hợp như: đóng cửa, bế quan toả cảng; cấm truyền đạo. (0,25đ)
- Tiến hành kháng chiến nhưng mắc nhiều sai lầm,... Vì thế, Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược và mất độc lập. (0,25đ)
Câu 2: (1 điểm) 
* Những cống hiến nổi bật của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc:
-  Lật đổ các chính quyền phong kiến: vua Lê- chúa Trịnh ở Đàng Ngoài và chúa Nguyễn ở Đàng Trong/  xoá bỏ ranh giới chia cắt, đăt cơ sở thống nhất đất nước. (0,5đ)
[bookmark: _Hlk153719715]- Đánh bại quân Xiêm và quân Thanh, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ quốc gia./ Lập nên Vương triều Tây Sơn với những chính sách tiến bộ về mọi mặt. (0,5đ)
Câu 3: (1 điểm)  
* Một số bài học kinh nghiệm từ các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm:
- Bài học về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, về tập hợp lực lượng, yêu nước……..(0,25đ)
- Bài học về đường lối kháng chiến, về nghệ thuật quân sự: lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu chống mạnh……(0,25đ)
*  Giá trị của các bài học kinh nghiệm đối với sự ngiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay.
 - Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, những bài học đó vẫn giữ nguyên giá trị: các thế lực thù địch vẫn không ngừng chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, đòi hỏi Đảng ta phải luôn có những chủ trương, biện pháp đúng đắn; nhân dân phải nâng cao nhận thức và quyết tâm bảo vệ đất nước. (0,5đ)



--------------------
